
THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
Trực 

GV

Trực 

LĐ
Thời gian

1 CC: Xuyến CC: Dung CC: Vinh CC: Thảo CC: Nhàn CC: Gấm CC: Phương CC: H.Huyền CC: T.Anh CC: Hà CC: Mến CC: Đ.Huyền CC: Tr.Huyền CC: T.Huyền CC: Vân CC: Tươi 7h0'-7h45'

2 Văn: Xuyến Toán: Dung Toán: Vinh Văn: Thảo Anh: Nhàn Toán: Gấm Toán: Nhuần Văn: H Huyền Văn: Tú Anh Toán: Hà KHTN: Mơ Toán: Đ HuyềnVăn: Tr HuyềnAnh: Tô HuyềnToán: Vân Anh: Tươi 7h50'-8h35'

3 GDCD: Hồng GDTC: Nõn CN: Vinh Toán: Dung Toán: Gấm Văn: Hiền GDĐP: Thảo Toán: Nhuần Toán: Đ HuyềnMT: Mến Toán: Hà Văn: Xuyến Anh: Tô HuyềnGDTC: Tân Tin: Phương Toán: Vân 8h50'-9h35'

4 GDTC: Nõn MT: Mến GDCD: Hồng GDCD: Dung Văn: Hiền GDĐP: Thảo Văn: H Huyền Anh: Nhàn Anh: Tươi Văn: Xuyến Văn: Tú Anh KHTN: Mơ GDTC: Tân CN: Gấm Văn: Tr HuyềnTin: Phương 9h40'-10h25'

1 Toán: Hương KHTN: Út LS&ĐL: ĐươngToán: Dung GDTC: Nõn Văn: Hiền KHTN: Hà Nhạc: K Anh Anh: Tươi Văn: Xuyến GDTC: Tân LS&ĐL: H HuyềnKHTN: NhuầnToán: Hiên lS&ĐL: T AnhVăn: Hoài 7h0'-7h45'

2 Văn: Xuyến Toán: Dung LS&ĐL: ĐươngGDTC: Nõn Anh: Nhàn Văn: Hiền KHTN: Hà MT: Mến LS&ĐL: H HuyềnGDTC: Tân Văn: Tú Anh Anh: Tươi Anh: Tô HuyềnKHTN: NhuầnNhạc: K Anh Văn: Hoài 7h50'-8h35'

3 Anh: Tô HuyềnToán: Dung GDTC: Nõn KHTN: Út MT: Mến Nhạc: K Anh LS&ĐL: ĐươngTin: Phương Văn: Tú Anh LS&ĐL: H HuyềnKHTN: Mơ GDTC: Tân Toán: Hiên Văn: Hoài Anh: Nhàn Anh: Tươi 8h50'-9h35'

4 KHTN: Út LS&ĐL: ĐươngAnh: Tô HuyềnVăn: Thảo Văn: Hiền Anh: Nhàn Tin: Phương KHTN: Hà GDTC: Tân KHTN: Mơ MT: Mến Văn: Xuyến lS&ĐL: T AnhVăn: Hoài Toán: Vân KHTN: Nhuần 9h40'-10h25'

5 LS&ĐL: XuyếnLS&ĐL: ĐươngKHTN: Út GDĐP: Thảo Văn: Hiền MT: Mến Anh: Nhàn KHTN: Hà Tin: Phương Anh: Tươi LS&ĐL: H HuyềnNhạc: K Anh GDĐP: T Anh Anh: Tô HuyềnKHTN: NhuầnToán: Vân 10h30'-11h15'

1 Toán: Hương Anh: Tô HuyềnKHTN: Út LS&ĐL: ĐươngKHTN:Vân Toán: Gấm Văn: H Huyền GDTC: Nõn Văn: Tú Anh Nhạc: K Anh Anh: Tươi Toán: Đ HuyềnGDTC: Tân Văn: Hoài Văn: Tr HuyềnKHTN: Nhuần 7h0'-7h45'

2 Anh: Tô HuyềnKHTN: Út Văn: Đương Nhạc: K Anh KHTN:Vân GDTC: Nõn Anh: Nhàn Toán: Nhuần Toán: Đ HuyềnAnh: Tươi Toán: Hà GDĐP: H HuyềnTin: Phương GDTC: Tân Văn: Tr HuyềnVăn: Hoài 7h50'-8h35'

3 GDTC: Nõn Văn: Đương Toán: Vinh KHTN: Út Toán: Gấm Anh: Nhàn Toán: Nhuần Văn: H Huyền Nhạc: K Anh Toán: Hà Văn: Tú Anh MT: Mến Văn: Tr HuyềnTin: Phương GDTC: Tân HĐTN: Tươi 8h50'-9h35'

4 KHTN: Út LS&ĐL: ĐươngHĐTN: Vinh Anh: Tô HuyềnHĐTN: Nhàn HĐTN: Gấm HĐTN: PhươngHĐTN: H HuyềnHĐTN: T AnhHĐTN: Hà HĐTN: Mến LS&ĐL: Hoài HĐTN: Tr HuyềnNhạc: K Anh KHTN: NhuầnGDTC: Tân 9h40'-10h25'

1 GDĐP: Hiền Anh: Tô HuyềnHĐTN: Vinh Toán: Dung GDTC: Nõn Toán: Gấm KHTN: Hà LS&ĐL: ĐươngGDTC: Tân KHTN: Mơ Anh: Tươi LS&ĐL: Hoài-H HuyềnNhạc: K Anh LS&ĐL: Hoài-T AnhKHTN: NhuầnToán: Vân 7h0'-7h45'

2 Văn: Xuyến Toán: Dung Toán: Vinh KHTN: Út Văn: Hiền Toán: Gấm KHTN: Hà LS&ĐL: ĐươngToán: Đ HuyềnKHTN: Mơ LS&ĐL: Hoài-H HuyềnGDTC: Tân KHTN: NhuầnToán: Hiên Toán: Vân Anh: Tươi 7h50'-8h35'

3 Văn: Xuyến GDCD: Dung KHTN: Út Anh: Tô HuyềnGDCD: Nõn Văn: Hiền CN: Vinh KHTN: Hà KHTN: Mơ LS&ĐL: Hoài-H HuyềnGDTC: Tân Anh: Tươi LS&ĐL: Hoài-T AnhToán: Hiên Anh: Nhàn Nhạc: K Anh 8h50'-9h35'

4 Anh: Tô HuyềnHĐTN: Dung GDTC: Nõn Văn: Thảo Toán: Gấm LS&ĐL: Hiền LS&ĐL: ĐươngKHTN: Hà LS&ĐL: Hoài-H HuyềnGDTC: Tân Nhạc: K Anh Toán: Đ HuyềnToán: Hiên KHTN: NhuầnHĐTN: Vân LS&ĐL: Hoài-T Anh 9h40'-10h25'

5 Nhạc: K Anh KHTN: Út Anh: Tô HuyềnHĐTN: Thảo Toán: Gấm CN: Vinh LS&ĐL: ĐươngAnh: Nhàn Anh: Tươi CN: Dung KHTN: Mơ HĐTN: Đ HuyềnToán: Hiên GDCD: Tr HuyềnLS&ĐL: Hoài-T AnhKHTN: Nhuần 10h30'-11h15'

1 Toán: Hương Văn: Đương Anh: Tô HuyềnTin: Gấm Anh: Nhàn KHTN: Út GDTC: Nõn Toán: Nhuần Văn: Tú Anh Văn: Xuyến Toán: Hà Anh: Tươi Văn: Tr HuyềnVăn: Hoài Toán: Vân MT: Mến 7h0'-7h45'

2 Toán: Hương Anh: Tô HuyềnTin: Gấm GDTC: Nõn Tin: Phương KHTN: Út Toán: Nhuần Văn: H Huyền KHTN: Mơ Anh: Tươi Toán: Hà Văn: Xuyến Văn: Tr HuyềnlS&ĐL: T AnhMT: Mến LS&ĐL: Hoài 7h50'-8h35'

3 LS&ĐL: XuyếnGDTC: Nõn KHTN: Út Anh: Tô HuyềnKHTN:Vân Tin: Phương Văn: H Huyền LS&ĐL: ĐươngToán: Đ HuyềnToán: Hà Anh: Tươi KHTN: Mơ KHTN: NhuầnToán: Hiên Anh: Nhàn lS&ĐL: T Anh 8h50'-9h35'

4 LS&ĐL: XuyếnKHTN: Út Văn: Đương Văn: Thảo KHTN:Vân Anh: Nhàn MT: Mến GDTC: Nõn CN: Dung Toán: Hà Văn: Tú Anh Toán: Đ HuyềnToán: Hiên KHTN: NhuầnVăn: Tr HuyềnVăn: Hoài 9h40'-10h25'

5 HĐTN: XuyếnHĐTN: Dung LS&ĐL: ĐươngHĐTN: Thảo HĐTN: Nhàn HĐTN: Gấm HĐTN: PhươngHĐTN: H HuyềnHĐTN: T AnhHĐTN: Hà HĐTN: Mến HĐTN: Đ HuyềnHĐTN: Tr HuyềnHĐTN: Tô HuyềnHĐTN: Vân HĐTN: Tươi 10h30'-11h15'

1 ÔV10/Toán ÔV10/Anh ÔV10/Văn ÔV10/Văn 7h0'-7h45'

2 ÔV10/Anh ÔV10/Toán ÔV10/Anh ÔV10/Toán 7h50'-8h35'

3 ÔV10/Văn ÔV10/Văn ÔV10/Toán ÔV10/Anh 8h50'-9h35'

4 HSG HSG HSG HSG 9h40'-10h25'

Nhàn

Mến
Đ/c 

Nhuần

UBND XÃ VĨNH BẢO THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA BUỔI SÁNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG - THỊ TRẤN                (Thời gian thực hiện: Từ TUẦN 5-12- năm học 2025- 2026)
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Hương

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hương

Bảy Vân
Đ/c 

Hương

Học sinh vào lớp truy bài lúc 6h50'.

Giáo viên trực ban có mặt trước 6h50', trực ban nghiêm túc và ghi sổ trực đầy đủ TM. BAN GIÁM HIỆU
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